
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Ngày sinh Ngày thi Ca thi Thời gian Ghi chú

1 Nguyen Vu Truong 06-09-99 03/12/2020 01 8h00

2 Nguyen Thanh Van 02-08-99 03/12/2020 01 8h00

3 Duong Thi Phuong Nha 04-11-97 03/12/2020 02 17h00

4 Phung Lam Truong 05-01-99 03/12/2020 02 17h00

5 Tran Cam Tu 06-10-99 03/12/2020 02 17h00

6 Le Che My 16-05-99 03/12/2020 02 17h00

7 Truong Thi Yen Nhi 19-03-00 03/12/2020 02 17h00

8 Nguyen Thi Kim Thanh 09-11-00 03/12/2020 02 17h00

9 Huynh Thi Hong Nhung 30-08-99 03/12/2020 02 17h00

10 Doan Thi My Phuong 22-09-96 03/12/2020 02 17h00

DANH SÁCH THI MOS 2016 KỲ THI NGÀY 03/12/2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ tên

PHÒNG ĐÀO TẠO



TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Ngày sinh Ngày thi Ca thi Thời gian Ghi chú

1 Phan Thi Anh Thu 15-09-98 08/12/2020 01 9h30'

2 Pham Thi Ngoc Nhi 27-12-99 08/12/2020 01 9h30'

3 Kha Thanh Trang 23-08-00 08/12/2020 01 9h30'

4 Pham Trang Thanh Thuy 18-01-00 08/12/2020 01 9h30'

5 Thai Thi Hoang Lan 11-06-99 08/12/2020 01 9h30'

6 Nguyen Thi Kim Hien 31-03-99 08/12/2020 01 9h30'

7 Huynh Thi Ngoc Huyen 27-01-00 08/12/2020 01 9h30'

8 Pham Minh Tai 10-09-97 08/12/2020 01 9h30'

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Ngày sinh Ngày thi Ca thi Thời gian Ghi chú

1 Nguyen Vu Phong 22-05-99 10/12/2020 01 17h00

2 Nguyen Ngoc Toan 10-12-99 10/12/2020 01 17h00

3 Mai Thi Tuyet Ngan 08-12-98 10/12/2020 01 17h00

4 Phan Thi Thao 26-05-98 10/12/2020 01 17h00

5 Tran Trong Hau 20-03-99 10/12/2020 01 17h00

6 Nguyen Huynh Lan Anh 12-09-98 10/12/2020 01 17h00

7 Nguyen Thi Bich Tram 13-05-99 10/12/2020 01 17h00

8 Tran Thanh Trung 06-03-99 10/12/2020 01 17h00

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THI MOS 2016 KỲ THI NGÀY 08/12/2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THI MOS 2016 KỲ THI NGÀY 10/12/2020

Họ tên

Họ tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



9 Duong Quoc Khinh 09-09-99 10/12/2020 01 17h00

10 Nguyen Thi Minh Ngoc 24-11-99 10/12/2020 01 17h00

11 Nguyen Van Tra 27-06-99 10/12/2020 01 17h00

12 Nguyen Doan Nhu Y 20-07-99 10/12/2020 01 17h00

13 Ho Thi Thuong 26-10-99 10/12/2020 01 17h00

14 Nguyen Nhu Thao 22-07-99 10/12/2020 01 17h00








